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LỜI NÓI ĐẦU 

Ngày nay hóa học hữu cơ đang phát triển mạnh mẽ cả lý thuyết và ứng dụng, 

hàng năm có hàng vạn chất mới được tổng hợp hoặc tách từ thiên nhiên ra do đó yêu 

cầu tách tinh khiết và xác minh cấu tạo của chúng là rất cần thiết, nó đòi hỏi phải nhanh 

và chính xác. Xưa kia để chứng minh cấu tạo một chất có thể mất hàng năm hoặc có khi 

kéo dài cả chục năm thì nay có thể thực hiện được sau vài giờ, sở dĩ làm được như vậy 

là nhờ có các phương pháp vật lý hiện đại hỗ trợ như các phương pháp sắc ký và các 

phương pháp phổ. Vì thế sự hiểu biết về các phương pháp vật lý nói chung và phương 

pháp phổ nói riêng là rất cần thiết cho tất cả những ai học tập và nghiên cứu hóa học 

hữu cơ và hóa sinh. 

Nội dung của cuốn sách này không đi sâu về lý thuyết các phương pháp phổ mà 

tập trung vào phần ứng dụng các phương pháp phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại và khả 

kiến, phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H và 13C và phổ khối lượng để phân tích cấu trúc các 

hợp chất hữu cơ, trong cuốn sách này còn được đưa vào một lượng bài tập đáng kể giúp 

cho người đọc có thể tự mình đọc được các phổ và giải thích cấu tạo của hợp chất. 

Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên, học 

viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ ngành hóa hữu cơ và hóa sinh của các trường 

Đại học và Viện nghiên cứu. 

 

                                                                         Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007 

                                                                                             Tác giả 
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Chương 1 

MỞ ĐẦU 

Để phân tích cấu tạo các hợp chất hữu cơ có thể sử dụng các phương pháp phổ 

như phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại và khả kiến, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối 

lượng. Mỗi phương pháp cho phép xác định một số thông tin khác nhau của cấu tạo 

phân tử, như phương pháp phổ hồng ngoại cho phép xác định sự có mặt của các nhóm 

chức trong phân tử như nhóm OH, NH, CH, C=C, CC, C=O, C=N, N=N..; phương 

pháp phổ tử ngoại, khả kiến cho phép xác định hợp chất đó là hệ nối đôi liên hợp, hệ 

vòng thơm hay vòng bão hoà…; phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân cho phép 

xác định cấu trúc không gian của phân tử và phương pháp phổ khối lượng cho phép xác 

định chính xác khối lượng phân tử, tỷ lệ phần trăm của các nguyên tố C, S, Br, Cl…và 

chứng minh cấu tạo phân tử.  

Cơ sở của các phương pháp phổ hồng ngoại, Raman, tử ngoại và khả kiến gọi 

chung là phương pháp quang phổ là sự tương tác của ánh sáng với phân tử.  

1.1. Vùng phổ quang học   

Khi các phân tử tương tác với các vùng ánh sáng sẽ hấp thụ năng lượng của ánh 

sáng và xảy ra các quá trình khác nhau như quay phân tử, dao động nguyên tử trong 

phân tử và kích thích các electron liên kết, cho các loại phổ khác nhau như phổ quay, 

phổ hồng ngoại và phổ tử ngoại (bảng 1.1). Vùng ánh sáng có bước sóng λ từ 50 nm 

đến 200 nm (phổ tử ngoại chân không, UV vacum) từ 200 đến 400 nm (phổ tử ngoại, 

UV), từ 400 đến 800 nm (phổ khả kiến, VIS) và từ 0,8 đến 50 m (phổ hồng ngoại, IR) 

được gọi là vùng phổ quang học. Ngoài ra, vùng từ 50 đến 800 nm còn có tên gọi là phổ 

điện tử (hay phổ electron) bao gồm phổ tử ngoại chân không, tử ngoại và khả kiến.  
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